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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Vĩnh Long, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý  

trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 

2025; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;  

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1031/TTr-STP 

ngày 25 tháng 4 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm 

các ông, bà có tên sau: 

 1. Ông Hồ Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng.  

 2. Ông Trương Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội 

đồng. 

 * Các Ủy viên: 

 3. Ông Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

 4. Ông Trần Hoàng Quân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.  

 5. Ông Phan Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính. 

 6. Bà Phan Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước. 

 * Mời tham gia Ủy viên Hội đồng:  

 7. Ông Nguyễn Văn Ngừng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. 

8. Bà Nguyễn Kim Hồng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. 
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 Điều 2. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Tư pháp là cơ 

quan thường trực của Hội đồng, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của Hội 

đồng. Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Tư pháp.  

Hội đồng có Tổ giúp việc do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập.  

 Điều 3. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Hội đồng 

 Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-

BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng. 

 Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

 1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1514/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân 

tỉnh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như khoản 2 Điều 4; 

- Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh;   

- Ban TCD-NC; 

- Lưu: VT, 104.TCDNC.  

 

CHỦ TỊCH 
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